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Thứ năm, ngày 18 tháng 02 năm 2021 

                 MÔN TIẾNG ANH- LỚP 5 PHONICS 

                         Tên bài học: Lesson (OW) - Grammar Point 

I. Mục tiêu 

- Học sinh ôn lại cấu trúc ngữ pháp. 

II. Nội dung kiến thức 

1. Ôn lại cách sử dụng mệnh đề qua hệ 

Who: người 

mà 

▪ Đại từ quan hệ Who được dùng 

để thay thế cho các danh từ chỉ 

người đứng liền trước nó. 

▪  

The boy who I talked with is 

a kind student. 

(Chàng trai người mà tôi đã 

nói chuyện cùng là một học 

sinh tốt.) 

– Minh who is living near 

my house is an excellent 

student. 

  (Minh người mà đang sống 

gần nhà tôi là mộ học sinh 

xuất sắc) 

– He is the boy who got lost. 

(Anh ta là chàng trai người 

mà đã đi lạc.) 

Which: cái 

mà 

▪ Đại từ quan hệ Which được dùng 

để thay thế cho các danh từ chỉ 

vật/sự việc hoặc con vật đứng liền 

trước nó. 

  

This car which I bought 

yesterday is red. 

(Chiếc xe này cái mà tôi đã 

mua ngày hôm qua màu đỏ.) 

You need a map which 

shows the area near the 

river. 

(Bạn cần dùng cái bản đồ 

cái mà chỉ bạn khu vực gần 

con sông.) 

 Where thay thế từ chỉ nơi chốn. 

Where are my books? 

The computer room is the 

Room where you can see a 

picture of a computer on the 

door. 

 

Pupli’s book (Học sinh thực hiện trong sách giáo khoa, trang 48) 

Sắp xếp lại câu với từ cho sẵn. 



2 

 

 
 

       GVBM      Tổ trưởng                              Phó hiệu trưởng 

 

 
Mai Thị Hồng Phượng 


